 MA TRẬN KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I  NĂM HỌC 2021-2022

Môn: SINH HỌC - LỚP 8
	Tên chủ đề

(nội dung, chương…)
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Cộng

	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	Chủ đề: Khái quát về cơ thể người.


	- Các phần cơ thể người
- Chức năng của chất tế bào

Chức năng của các loại mô
	- Chức năng cảm ứng của nơron.
	
	
	

	Số câu

Số điểm 

Tỉ lệ %
	3
1
10%
	
	1 

0,33
3,3%
	
	
	
	
	
	4
1,33
13,3%

	Chủ đề: Vận động


	- Các loại khớp 

- Cấu tạo và chức năng của xương dài

- Tính chất của cơ.

- Sự mỏi cơ


	- Các loại khớp xương

- So sánh khả năng cử động của khớp động và khớp bán động. Giải thích.
	- Giải thích vì sao xương động vật được hầm (đun sôi lâu) thì bở?

- Phân tích đường đi của xung thần kinh qua phản xạ đầu gối.
	
	

	Số câu

Số điểm 

Tỉ lệ %
	4 

1,33 đ

13,3%
	
	1
0,33

3,3%
	1 

2 đ

 20%
	
	2

2đ

20%
	
	
	7
5,66 đ

56,6%

	Chủ đề: Tuần hoàn


	- Miễn dịch

- Các nhóm máu ở người.

- Chức năng của hồng cầu
- Khả năng tiết kháng thể của tế bào
- Thành phần cấu tạo của máu
	- Các loại bạch cầu.
	
	- Vì sao máu có màu đỏ?
	

	Số câu

Số điểm 

Tỉ lệ %
	5 

1,66
16,6%
	
	1 

0,33 
3,3%
	
	
	
	
	1 câu

1,0 đ

 10%
	7 

3
30%

	 TS câu

 TS điểm

 Tỉ lệ
	12 

4,0 

40%
	4
3,0 

30%
	2 

2,0 

20%
	1

1,0 

10%
	19
10

100%


BẢNG ĐẶC TẢ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I  NĂM HỌC 2021-2022

Môn: SINH HỌC - LỚP 8
I. Trắc nghiệm:

Câu 1. Nêu được các thành phần chính của cơ thể người.

Câu 2. Nắm được chức năng của chất tế bào.
Câu 3. Nhận biết được chức năng của các loại mô.

Câu 4. Hiểu được chức năng của các loại nơron.
Câu 5. Phân biệt được các loại khớp xương

Câu 6. Hiểu được bản chất của cảm ứng.
Câu 7. Xác định được chức năng của khoang xương.
Câu 8. Nắm được cấu tạo và chức năng của xương dài.

Câu 9. Xác định được tính chất của cơ.

Câu 10. Nhận ra được bản chất của sự mỏi cơ.

Câu 11. Nắm được chức năng của hồng cầu.
Câu 12. Xác định được số loại bạch cầu.

Câu 13. Xác định được loại tế bào có khả năng tiết kháng thể.

Câu 14. Xác định được dạng miễn dịch.

Câu 15. Nắm được tỉ lệ phần trăm huyết tương trong máu người.
II. Tự luận:
Câu 1. So sánh và giải thích được khả năng cử động của khớp động và khớp bán động.

Câu 2. Phân tích được đường đi của xung thần kinh qua phản xạ đầu gối.
Câu 3. Giải thích được vì sao máu có màu đỏ.

Câu 4. Vận dụng giải thích được vì sao xương động vật được hầm (đun sôi lâu) thì bở?

	PHÒNG GD&ĐT NAM TRÀ MY
	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021 – 2022

	TRƯỜNG PTDTBT – THCS TRÀ DƠN
	Môn: SINH HỌC 8

	
	Thời gian: 45 Phút. (Không kể thời gian giao đề)


A. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (5 điểm) (Học sinh làm bài vào giấy thi)

 

Đọc và trả lời các câu hỏi sau bằng cách chọn đáp án đúng A, B, C, D và ghi vào giấy bài làm (VD: Câu 1 chọn đáp án A ghi 1.A…) 

Câu 1. Cơ thể người được phân chia thành mấy phần? Đó là những phần nào?
A. 3 phần: đầu, thân và chân.



B. 2 phần: đầu và thân.
C. 3 phần: đầu, thân và các chi.


D. 3 phần: đầu, cổ và thân.
Câu 2. Trong nhân tế bào, quá trình tổng hợp ARN ribôxôm diễn ra chủ yếu ở đâu?
A. Dịch nhân.    

B. Nhân con.      
C. Nhiễm sắc thể.     D. Màng nhân.
Câu 3. Trong cơ thể người, loại mô nào có chức năng nâng đỡ và là cầu nối giữa các cơ quan?

A. Mô cơ.

B. Mô thần kinh.    
C. Mô biểu bì.
D. Mô liên kết.
Câu 4. Căn cứ vào đâu để người ta phân chia các nơron thành 3 loại: nơron hướng tâm, nơron trung gian và nơron li tâm?

A. Hình thái.

B. Tuổi thọ.

C. Chức năng
.
D. Cấu tạo.
 Câu 5. Loại khớp nào sau đây thuộc khớp bán động?
A. Khớp giữa các đốt sống.



B. Khớp cổ chân.

C. Khớp xương sọ.




D. Khớp khuỷu tay.


Câu 6. Cảm ứng là gì?


A. Là khả năng phân tích thông tin và trả lời các kích thích bằng cách phát sinh xung thần kinh.

B. Là khả năng làm phát sinh xung thần kinh và dẫn truyền chúng tới trung khu phân tích.

C. Là khả năng tiếp nhận và xử lý thông tin bằng cách phát sinh xung thần kinh.

D. Là khả năng tiếp nhận và phản ứng lại các kích thích bằng cách phát sinh xung thần kinh.

Câu 7. Ở trẻ em, trong khoang xương có chứa gì?

A. Tủy đỏ.

B. Nước mô.

C. Tủy vàng.

D. Máu.              
Câu 8. Trong xương dài, vai trò giảm ma sát trong các khớp xương thuộc về thành phần nào dưới đây?
A. Mô xương cứng.




B. Mô xương xốp.
C. Sụn bọc đầu xương.




D. Màng xương.
Câu 9. Trong cử động gập cánh tay, các cơ ở hai bên cánh tay sẽ:
A. co duỗi ngẫu nhiên.




B. co duỗi đối kháng.
C. cùng co.





D. cùng duỗi.
Câu 10. Hiện tượng mỏi cơ có liên quan mật thiết đến sự sản sinh loại axit hữu cơ nào?
A. Axit axêtic.





B. Axit malic.
C. Axit acrylic.





D. Axit lactic.
Câu 11. Khả năng vận chuyển khí của hồng cầu có được là nhờ loại sắc tố nào?

A. Hêmôerythrin.   




B. Hêmôxianin.
C. Hêmôglôbin.    




D. Miôglôbin.
Câu 12. Có mấy loại tế bào bạch cầu?
A. 5.


B. 4.


C. 3.


D. 6.
Câu 13. Trong cơ thể người, loại tế bào nào dưới đây có khả năng tiết kháng thể?

A. Bạch cầu mônô.




B. Bạch cầu limphô B.
C. Bạch cầu limphô T.




D. Bạch cầu ưa axit.
Câu 14. Khi được tiêm phòng vacxin thuỷ đậu, chúng ta sẽ không bị mắc căn bệnh này trong tương lai. Đây là dạng miễn dịch nào?

A. Miễn dịch tự nhiên.   



B. Miễn dịch nhân tạo.
C. Miễn dịch tập nhiễm.   



D. Miễn dịch bẩm sinh.
Câu 15. Trong máu người tỷ lệ huyết tương chiếu bao nhiêu phần trăm?

A. 45%.


B. 55%.

C. 65%.

D. 90%.
B. PHẦN TỰ LUẬN: (5 điểm)
Câu 1. (2,0 điểm) 


Khả năng cử động của khớp động và khớp bán động khác nhau như thế nào? Vì sao có sự khác nhau đó?

Câu 2. (1,0 điểm) 


Phân tích đường đi của xung thần kinh qua phản xạ đầu gối.
Câu 3. (1,0 điểm) 

Vì sao máu có màu đỏ?

Câu 3. (1,0 điểm) 

Giải thích vì sao xương động vật được hầm (đun sôi lâu) thì bở?

-----------------Hết--------------

* Lưu ý: Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021 - 2022
Hướng dẫn chấm môn: Sinh học lớp 8

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (5 điểm)
Mỗi đáp án đúng được 0,33 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	Đáp án
	C
	B
	D
	C
	A
	D
	A
	C
	B
	D
	C
	A
	B
	B
	B


B. PHẦN TỰ LUẬN: (5 điểm)

	CÂU
	ĐÁP ÁN
	ĐIỂM

	Câu 1

(2,0đ)
	Khả năng cử động của khớp động linh hoạt hơn khớp bán động

Vì cấu tạo của khớp động có diện khớp ở hai đầu xương tròn và lớn, có sụn trơn bóng và giữa khớp có bao chứa dịch khớp, còn diện khớp của của khớp bán động phẳng và lì.
	0,5

1,5

	Câu 2

(1,0đ)
	Khi dùng búa y tế gõ vào gân xương bánh chè liền xuất hiện một xung thần kinh theo dây thần kinh hướng tâm về trung ương thần kinh

Rồi từ trung ương phát đi xung thần kinh theo dây li tâm tới cơ quan phản ứng gây co cơ làm cho chân tự động đá hất về phía trước. 
	0,5
0,5

	Câu 3

(1,0đ)
	Máu có màu đỏ là do hồng cầu. 

Hồng cầu có màu đỏ nhờ có chứa chất hêmôglôbin, còn gọi là huyết sắc tố 
	0,5
0,5


	Câu 4

(1,0đ)
	Khi hầm xương bò, lợn ... chất cốt giao bị phân hủy
Vì vậy, nước hầm xương thường sánh và ngọt, phần xương còn lại là chất vô cơ không còn cốt giao nên bở
	0,5

0,5


DUYỆT CỦA BGH          DUYỆT CỦA TỔ TRƯỞNG            NGƯỜI RA ĐỀ 

   Nguyễn Thị Phương Uyên
ĐỀ CHÍNH THỨC








